	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học: 2022 - 2023  

MÔN : VẬT LÝ 9  

Thời gian làm bài: 45 phút  (không kể thời gian giao đề)


	Tên chủ đề
	Nhận biết

40%
	Thông hiểu

30%
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp

20%
	Cấp độ cao

10%
	

	Chương 2: Điện từ học
	-Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng.

-Nêu được công suất hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu dây dẫn.

-Nêu đư​ợc nguyên tắc cấu tạo và giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy  biến áp.
	-Nêu đ​ược điện áp hiệu dụng ở hai đầu các cuộn dây máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn.


	-Vận dụng được công thức [image: image1.wmf]2
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	Số câu hỏi
	3
	1
	1
	
	5

	Số điểm
	1,5
	1
	0,5
	
	3(30%)

	Chương 3: Quang học
	-Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

-Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ.


	-Nêu được đặc điểm của mắt cận mắt lão và cách sửa.


	-Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt

	Xác định được tiêu cự, khoảng cách từ vật , ảnh dến thấu kính, của thấu kính hội tụ hay phân kỳ (bằng kiến thức hình học.)
	

	Số câu hỏi
	2
	1
	1
	1
	5

	Số điểm
	2,5
	2
	1,5
	1
	7(70%)

	TS câu hỏi
	5
	2
	2
	1
	10

	TS điểm
	4
	3
	2
	1
	10

(100%)


	       
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

MÔN:  VẬT LÍ – LỚP 9

Thời gian làm bài : 45 phút


ĐỀ CHÍNH THỨC:

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Máy biến thế dùng để:

A. Giữ hiệu điện thế không đổi.                          B. Giữ cường độ dòng điện không đổi.

C. Tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.             D. Tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Câu 2: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính:

A. Có phần giữa dày hơn phần rìa.                       B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa.

C. Có phần giữa và phần rìa dày như nhau.         D. Có phần giữa và rìa mỏng như nhau

Câu 3: Từ công thức tính công suất hao phí, đề giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa, ta chọn phương án nào trong các phương án sau:

A. Giảm R, giảm U.                                             B. Giảm R, tăng U.

C. Tăng R, giảm U.                                              D. Tăng R, tăng U.
Câu 4: Khi nhìn một vật qua kính lúp thì ảnh có đặc điểm:

A. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.                   B. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.               D. Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

Câu 5: Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong cuộn dây

A. xuất hiện dòng điện một chiều.                      B. không xuất hiện dòng điện.

C. xuất hiện dòng điện không đổi.                      D. xuất hiện dòng điện xoay chiều .

Câu 6: Máy sấy tóc đang hoạt động. Đã có sự biến đổi:

A. Điện năng thành cơ năng, nhiệt năng.             B. Điện năng thành cơ năng.

C. Điện năng thành nhiệt năng.                            D. Điện năng thành quang năng.
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7:(1,5điểm) Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 10 V. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng, biết cuộn dây sơ cấp có 2200 vòng.
Câu 8: (1 điểm) Nếu trong tay em có một thấu kính thì em làm thế nào để biết được thấu kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kỳ? ( nêu ít nhất hai cách nhận biết)
Câu 9: (2điểm) Nêu đặc điểm của mắt cận thị, mắt lão và cách khắc phục.

Câu 10:  (2,5điểm) Đặt một vật AB có dạng mũi tên cao 1cm vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cách thấu kính 3cm. Thấu kính có tiêu cự 2cm.
a. Vẽ ảnh của vật qua thấu kính và nêu tính chất ảnh.

b. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kình và độ lớn của ảnh.

 ……………………………….HẾT…………………………

	
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NH 2022-2023

MÔN:  VẬT LÍ – LỚP 9

Thời gian làm bài : 45 phút.




ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

I. TRẮC NGHIỆM:( 3 điểm: Mỗi câu 0,5 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	C
	A
	B
	B
	D
	A


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	7
(1,5đ)
	Tóm tắt:
Số vòng dây cuộn dây thứ cấp của máy biến thế là: 
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= 100 (vòng)
	0,25đ
0,25đ

1đ

	8
(1đ)
	- Dùng tay kiểm tra nếu thấy thấu kính có phần giữa dày hơn phần rìa thì đó là THHT, nếu thấy thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa thì đó là THPK 
- Quan sát dòng chữ qua thấu kính nếu thấy ảnh của dòng chữ to hơn dòng chữ thật thì đó là TKHT, nếu thấy ảnh của dòng chữ nhỏ hơn dòng chữ thật thì đó là TKPK
	Mỗi ý

0,5đ



	9
(2đ)
	- Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần mắt hơn bình thường. - Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận, một thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.
 - Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Điểm cực cận của mắt lão ở xa mắt hơn bình thường.
 - Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính lão, một thấu kính hội tụ thích hợp, để nhìn rõ các vật ở gần như bình thường.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	10
(2,5đ)
	a. Vẽ đúng hình
Ảnh thu được là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

b. Vận dụng kiến thức hình học tính được:  OA' = 6cm
  A'B' = 2cm
	1đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ
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